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NHÂN DÂN 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Phạm Ngọc Giao. 

 Các Thẩm phán:                            n   r n            

                                                         u  n  uỳnh Thị   ơn    ủy.                                                                           

 - Thư ký phiên tòa:         ị Mỹ   ơn  –     ký  òa án n ân dân 

tỉn  Đồng Tháp. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồn  Th p: Ông Nguy n 

Bình Thành – Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

      13 t án  9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉn  Đồng Tháp 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 79/2017/TLPT-DS ngày 15 tháng 

6 năm 2017 về việ  “ ranh chấp về hợp đồn  dân s  va  t   sản”.  

 Do bản án dân s  sơ t ẩm số: 15/2017/DS-S  n    09 t án  5 năm 

2017 của Tòa án nhân dân huyện C, tỉn  Đồn    áp  ị kháng cáo. 

 Theo Quyết địn  đ a vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 198/2017/QĐ-PT 

n    02 t án  8 năm 2017,   ữa  á  đ ơn  s :  

1    u  n đơn:  

1 1       ị X, s n  năm: 1951 ( ó mặt);  

1 2    u  n   ị H, s n  năm: 1974 ( ó mặt);  

Cùn  địa   ỉ: Số nhà 07, tổ 3, ấp L, xã Th,  u ện C, tỉn  Đồn  Tháp. 

   ờ   ảo vệ qu ền v  lợ  í    ợp p áp  ủa n u  n đơn         ị X 

v    ị   u  n   ị H l   uật s  Đặn  Đ – Văn p òn   uật s  Đ t u   đo n 

 uật s  tỉn  Đồn    áp; Địa   ỉ: Số 06, quố  l  10, p  ờn  M, thàn  p ố C, 

tỉn  Đồn    áp ( ó mặt)  

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

Bản án số: 238/2017/DS-PT 

Ngày: 13-9-2017 

Tranh chấp về  ợp 

đồn  dân s  va  t   sản 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
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2   ị đơn:           

2 1   ồ   ị H1, s n  năm: 1959 ( ó mặt);  

          2 2   ồ   ị B, s n  năm: 1979 ( ó mặt);  

Cùn  địa   ỉ:  ổ 2, ấp N, xã Th,  u ện C, tỉn  Đồn    áp   

3     ờ   ó qu ền lợ , n  ĩa vụ l  n quan: 

3 1   ồ Văn N1, s n  năm: 1989;  

   ờ  đạ  d ện t eo ủ  qu ền  ủa anh  ồ Văn N1 l    ị  ồ   ị B, sinh 

năm 1979; Cùn  địa   ỉ:  ổ 2, ấp N, xã Th,  u ện C, tỉn  Đồn    áp (đ ợ  

ủ  qu ền t eo văn  ản ủ  qu ền n    17/7/2017).  

3 2   ý Văn L1, s n  năm: 1963 ( ó đơn x n vắn  mặt);  

3.3. Lý A, s n  năm: 1989 (vắn  mặt);  

Cùn  địa   ỉ: K óm 30, p  ờn  5, thàn  p ố U, tỉn  U. 

3.4. N u  n  ấn T, s n  năm: 1974; Địa   ỉ: Số 12, khóm S, p  ờn  4, 

thàn  p ố U, tỉn  U ( ó đơn x n vắn  mặt);  

3 5    ạm   anh E, s n  năm: 1964; Địa   ỉ: ấp V, xã O,  u ện I, 

tỉn  K. 

   ờ  đạ  d ện t eo ủ  qu ền  ủa anh   ạm   anh E l    ị  ồ   ị B, 

s n  năm 1979; Địa   ỉ:  ổ 02, ấp N, xã Th,  u ện C, tỉn  Đồn   háp (đ ợ  

ủ  qu ền t eo văn  ản ủ  qu ền n    26/01/2016).  

3.6. Thái   ị K m P, s n  năm: 1979; Địa   ỉ:  ổ 10, ấp 2, xã G,  u ện 

C, tỉn  Đồn  Tháp ( ó mặt). 

C ỗ ở   ện na : Số 31, đ ờn  Đ1, p  ờn  M, thàn  p ố C, tỉn  

Đồn  Tháp. 

4     ờ  k án   áo:     ồ   ị H1,   ị  ồ   ị B l   ị đơn tron  vụ án. 

NỘI   NG V  ÁN  

-   eo đơn k ở  k ện v  tron  quá tr n  tố tụn  tạ   òa án, n u  n đơn 

chị Nguy n Thị H và bà Lê Thị X trình bày: Ngày 15/5/2012 (nhằm ngày 

25/4/2012 âm lịch), bà Hồ Thị H1 và chị Hồ Thị B có vay bà Lê Thị X và chị 

Nguy n Thị H số tiền 30 000 000 đồng, không tính lãi, có làm biên nhận hẹn 

trong vòng 03 tháng sẽ trả. Ngoài số tiền 30 000 000 đồng thì chị B, bà H1 

 òn va  t  m 20 000 000 đồn  tr  c thờ  đ ểm vay 30.000.000 đồng, số tiền 

này hai bên không làm biên nhận. Chị H xá  địn  20 000 000 đồng là tiền mà 

chị đứng ra vay của chị Thái Thị Kim P để về đ a   o   ị B, bà H1 vay. N   

vậy, tổng c ng 02 l n va  l  50 000 000 đồng không tính lãi, mụ  đí   va  để 
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xây nhà. Sau khi vay 02 khoản tiền trên chị B, bà H1 có trả d n bằng cách 

chuyển vào tài khoản của chị H đăn  ký tại Ngân hàng  MC  Đôn  Á, n  ời 

chuyển tiền gồm anh Lý A, ôn   ý Văn L1, anh Nguy n Tấn T và chị B, tổng 

số tiền đã chuyển 26.189.000 đồng. Ngoài số tiền chị B chuyển trả cho chị H, 

bà X qua tài khoản ở Ngân hàng  MC  Đôn  Á t   k ôn   òn trả l n nào 

khác. Còn ph n tiền 30.000.000 đồng có làm biên nhận n   đã trình bày ở 

trên không trả đún  hẹn, nên ngày 28/11/2014 bà X và chị H đã n p đơn k ởi 

kiện nhờ Tòa án giải quyết. Sau đó, bà H1 và chị B  ó năn nỉ xin trả nên bà X 

và chị H đã rút đơn khởi kiện và cho bà H1, chị B  ơ   i để trả d n. Ngày 

01/12/2014 (nhằm ngày 10/10/2014 âm lịch) chị B có viết giấy cam kết sẽ trả 

cho bà X và chị H 20 000 000 đồng vào ngày 30/12/2014 (âm lịch) và trả 

10.000.000 đồng vào tháng 02/2015 (âm lịch). Việc làm giấy cam kết năm 

2014 có chị Hồ Thị Q làm chứng, bà X và chị H xá  định hai biên nhận vào 

năm 2012 v  năm 2014 l   ùn  m t số tiền l  30 000 000 đồng (biên nhận 

năm 2012 k ôn  trả n n v o năm 2014 m i làm lại biên nhận). Nay bà X và 

chị H yêu c u bà H1 và chị B trả số tiền đã va   òn lại là 23.811.000 đồng, 

yêu c u tính lãi theo mức lãi suất 0,75%/tháng, tính từ t án  03/2015 đến khi 

xét xử xong cấp sơ t ẩm. 

-  ron  quá tr n  tố tụn  tạ   òa án, bị đơn     ồ Thị H1 và chị Hồ Thị 

B trình bày: Bà Hồ Thị H1 và chị Hồ Thị B thừa nhận ngày 15/5/2012 (nhằm 

ngày 25/4/2012 âm lị  )  ũn  n   tr    đó    v    ị có vay của bà Lê Thị X 

và chị Nguy n Thị H số tiền 50 000 000 đồng, tính lã  5 000 000 đồng/tháng. 

Trong số tiền 50 000 000 đồng thì bà H1, chị B có làm biên nhận 30.000.000 

đồng, ph n còn lại 20.000.000 đồng không làm biên nhận, thời hạn 03 tháng 

trả, mụ  đí   va  để bà H1, chị B xây nhà  Sau k   va  đến hạn n   đã t ỏa 

thuận thì chồng của chị B là anh E có trả cho chị H 20.000.000 đồn  để chị H 

trả cho chị P vì số tiền 20 000 000 đồng là tiền mà chị H vay chỗ chị P về đ a 

cho chị B, bà H1 vay lại. Còn số tiền 30.000.000 đồng có làm biên nhận n   

đã n u tr n   ị B, bà H1  ũn  trả xong bằng cách gửi tiền cho chị H qua tài 

khoản của chị H tại Ngân hàng t  ơn  mại cổ ph n Đôn  Á (n ờ những 

n  ờ  n    ý A, ông L1, anh T và bản thân của chị B chuyển tiền), n  n  

hiện nay chị B đã để mất phiếu gửi tiền. Ngoài ra, bà H1 và chị B có trả tiền 

mặt 07 l n v i số tiền l  10 500 000 đồng cụ thể: Đ a t ền cho anh N1 trả 02 

l n mỗi l n 1 500 000 đồng thàn  3 000 000 đồng; bà H1 đứng ra trả tr c tiếp 
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cho bà X 04 l n mỗi l n 1 500 000 đồng thành 6.000.000 đồng; chị B tr c tiếp 

trả 01 l n 1 500 000 đồn       vậy, qua việc chuyển tiền vào tài khoản của 

chị H và trả bằng tiền mặt 07 l n n   tr n    H1, chị B đã trả cho chị H, bà X 

xong số tiền 30 000 000 đồng, nên nay bà H1 và chị B k ôn  đồng ý trả theo 

yêu c u của chị H và bà X. 

Anh Hồ Văn N1 trình bày trong biên bản không tiến hành hòa giải 

đ ợc ngày 10/4/2017: Anh là em ru t của chị B và là con ru t của bà H1, 

tr    đâ  k ôn  n   ngày tháng cụ thể chị B và bà H1 có đ a 02 l n tiền 

3.000.000 đồng, mỗi l n 1.500.000 đồng để trả tiền cho bà X, anh có đi trả 

cho bà X n  ng không làm biên nhận  ũn  k ông ai biết. 

Chị Thái Thị Kim P trình bày trong biên bản không tiến hành hòa giải 

đ ợ  n    10/4/2017: V o năm 2012,   ị có chuyển vào tài khoản của chị H 

20 000 000 đồn  để chị H cho chị B vay. Số tiền này chị H l  n  ờ  đứng ra 

trả d n mỗi l n l.000.000 đồng - 1 500 000 đồn  v  đã trả đủ 20.000.000 

đồng, chứ không có việc anh E trả 20 000 000 đồn  n     ị B trình bày. Nay 

chị P không có yêu c u    đối v i số tiền 20 000 000 đồng này. 

Chị B đại diện theo ủy quyền của anh E trình bày trong biên bản không 

tiến hành hòa giả  đ ợc ngày 10/4/2017: Anh E và chị là quan hệ vợ chồng, 

năm 2012 anh E  ó đứng ra trả thay cho chị B món nợ mà chị B thiếu chị H 

20 000 000 đồn , n  ời nhận tiền là chị H. Tuy nhiên, việc trả tiền không có 

ai biết,  ũn  k ôn  làm giấy tờ. 

 ạ   ản án dân s  sơ t ẩm số: 15/2017/DS-S  n    09 t án  5 năm 

2017 của Toà án nhân dân huyện C đã tu  n xử:  

- Chấp nhận yêu c u trả tiền vay, lãi của chị Nguy n Thị H và bà Lê 

Thị X; 

- Bu c bà Hồ Thị H1, chị Hồ Thị B  ó n  ĩa vụ trả cho chị Nguy n Thị 

H, bà Lê Thị X số tiền vay còn lại là 23.811.000 đồng và tiền lãi là 4.696.000 

đồng; Tổng c n  28 507 000 đồn  ( a  m ơ  tám tr ệu, năm trăm lẻ bảy 

n   n đồng). 

Kể từ n     ó đơn   u   u thi hành án của bên có quyền, nếu bên có 

n  ĩa vụ không th c hiện n  ĩa vụ của mình, thì hàng tháng còn phải chịu lãi 

theo mức lãi suất 10%/năm   o đến khi thi hành xong. 
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* Về án phí: 

- Chị B, bà H1 phải n p 1 425 200 đồng tiền án phí dân s  sơ t ẩm. 

- Chị H, bà X không phải n p tiền án phí dân s  sơ t ẩm. Hoàn trả cho 

bà X, chị H số tiền tạm ứn  án p í đã n p 750 000 đồng theo biên lai số 

032867 n    02 t án  10 năm 2015  

Ngoài ra, bản án còn tuyên quyền kháng cáo, thời hạn kháng cáo và 

quyền yêu c u thi hành án của  á  đ ơn  s  theo luật định. 

Sau khi xét xử sơ t ẩm, đến n    19 t án  5 năm 2017     ồ Thị H1 

và chị Hồ Thị B k án   áo k ôn  đồng ý bản án sơ t ẩm đã xét xử.   

- Tại phiên tòa phúc thẩm bà H1, chị B vẫn giữ nguyên yêu c u 

kháng cáo.       

- Tại phiên tòa phúc thẩm, n u  n đơn t a  đổi yêu c u khởi kiện và 

chỉ yêu c u bị đơn trả số tiền vốn l  22 511 000 đồng và tiền lã  đối v i số 

tiền vốn 22 511 000 đồng theo mức lãi suất 0,75%/tháng, tính từ tháng 

03/2015 đến khi xét xử xong cấp sơ t ẩm.      

Tại phiên tòa phúc thẩm, n  ời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 

bà Lê Thị X và chị Nguy n Thị H trình bày cho rằng bà H1, chị B không có 

chứng cứ    để chứng minh là bà H1 và chị B đã trả số tiền 22 511 000 đồng 

còn nợ trên cho bà X, chị H  Do đó, đề nghị H   đồng xét xử bu c bà H1, chị 

B phải có nghĩa vụ trả cho bà X, chị H số tiền 22 511 000 đồng vốn  và tiền 

lãi theo yêu c u n   trên của bà X và chị H.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉn  Đồng 

Tháp ý kiến về vụ án: Về tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án v  tại phiên tòa, Thẩm 

phán chủ tọa phiên tòa và H   đồng xét xử  ũn  n    á  đ ơn  s  đều th c 

hiện đún  t eo qu  định của B  luật tố tụng dân s ; Về n   dun : Đề nghị 

H   đồng xét xử p ú  t ẩm sửa bản án sơ t ẩm bu c bà H1 và chị B trả cho 

bà X chị H số tiền vốn 22 511 000 đồng và tiền lã  đối v i số tiền vốn 

22 511 000 đồng theo mức lãi suất 0,75%/tháng, tính từ t án  03/2015 đến 

khi xét xử xong cấp sơ t ẩm theo n   yêu c u n   trên của bà X và chị H.  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã đ ợc thẩm tra 

tạ  p   n to  v   ăn  ứ kết quả tranh tụng tạ  p   n tòa, ý kiến phát biểu của vị 

Luật s  và của đạ  d ện V ện k ểm sát,     đồng xét xử nhận định: 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Sau khi xét xử sơ t ẩm, n u  n đơn      ị X, Nguy n Thị H đồn  

ý t eo  ản án dân s  sơ t ẩm số: 15/2017/DS-S  n    09 t án  5 năm 2017 

của Toà án nhân dân huyện C đã tu  n xử v     X, chị H k ôn  k án   áo  

Còn  ị đơn  ồ Thị H1, Hồ Thị B khôn  đồn  ý v    ản án sơ t ẩm đã tu  n 

xử nên bà H1, chị B k án   áo  

[2]  ạ  p   n tòa,     ồ Thị H1 và chị Hồ Thị B thừa nhận ngày 

15/5/2012 (nhằm ngày 25/4/2012 âm lị  )  ũn  n   tr    đó    v    ị có vay 

của bà Lê Thị X và chị Nguy n Thị H số tiền 50 000 000 đồng. Trong số tiền 

50 000 000 đồng thì bà H1, chị B có làm biên nhận 30.000.000 đồng, số tiền 

20.000.000 đồng còn lại không làm biên nhận. Bà H1 và chị B trình bày số 

tiền 20.000.000 đồng trên thì chồng của chị B là anh E có trả cho chị H rồi 

n  n  việc trả tiền không có ai biết,  ũn  k ôn  l m   ấy tờ, n  ời nhận tiền 

là chị H. Còn số tiền 30.000.000 đồng trên có làm biên nhận thì bà H1, chị B 

 ũn  trả xong bằng cách gửi tiền cho chị H qua tài khoản của chị H tại Ngân 

hàng TMCP Đôn  Á – Chi nhán  Đồng Tháp đ ợc số tiền là 26.189.000 

đồng (nhờ nhữn  n  ờ  n   anh Lý A, ông L1, anh T và bản thân của chị B 

chuyển tiền). Ngoài ra, bà H1 và chị B có trả tiền mặt 07 l n cho bà X và chị 

H v i số tiền l  10 500 000 đồng, cụ thể: đ a t ền cho anh N1 trả 02 l n mỗi 

l n 1 500 000 đồng thàn  3 000 000 đồng (việc anh N1 đi trả cho bà X không 

có làm biên nhận,  ũn  k ông ai biết); bà H1 đứng ra trả tr c tiếp cho bà X 04 

l n mỗi l n 1 500 000 đồng thành 6.000.000 đồng; chị B tr c tiếp trả 01 l n 

1 500 000 đồn       vậy, qua việc chuyển tiền vào tài khoản của chị H và trả 

bằng tiền mặt 07 l n n   tr n thì bà H1, chị B đã trả cho chị H, bà X xong số 

tiền 30 000 000 đồng.  

[3]  ét qua n   dun  đơn k án   áo  ũn  n   lờ  tr n       ủa    H1, 

chị B tạ  p   n tòa l   o n to n k ôn   ó  ăn  ứ n n k ôn  đ ợ    ấp n ận, 

 ở  lẽ: tạ  p   n tòa p ú  t ẩm t      H1, chị B k ôn   ó t   l ệu,   ứn   ứ 

n o k á  để   ứn  m n  l     H1, chị B đã  ó trả đủ số t ền 30 000 000 đồn  

vốn tr n   o    X, chị H. Chị B l  n  ờ  đại diện theo ủy quyền của anh 

Phạm Thanh E cho rằng anh E có trả cho chị H 20 000 000 đồng, tuy nhiên 

việc anh E trả số tiền 20 000 000 đồng trên cho chị H thì không có chứng cứ 

   để chứng minh, vì không có làm giấy tờ v   ũn  k ôn  a  biết. Ngoài ra, 
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việc anh N1 là con bà H1 cho rằn  đã trả 3 000 000 đồng tr n  ũn  k ôn   ó 

chứng cứ    để chứng minh, vì không có làm biên nhận và không ai biết. 

Đồng thời, tại phiên tòa phúc thẩm phía bà X, chị H  ũn  không thừa nhận là 

anh E và anh N1 đã  ó trả số tiền trên cho bà X, chị H  Do đó, xét thấy lời 

trình bày trên của bà H1, chị B l  k ôn   ó  ăn  ứ n n k ôn  đ ợc 

chấp nhận. 

[4] Tại phiên tòa phúc thẩm thì bà X, chị H  ũn  t ống nhất sau khi vay 

02 khoản tiền 20 000 000 đồng và 30 000 000 đồng trên của bà X, chị H  thì 

chị B, bà H1 có trả d n bằng cách chuyển vào tài khoản của chị H đăn  ký tại 

Ngân hàng  MC  Đôn  Á - C   n án  Đồng Tháp và theo biên bản lấy lời 

khai của chị Nguy n Thị H vào ngày 23/12/2015 (bút lục số 45) của Tòa án 

nhân dân huyện C thì chị H trình bày là tính đến ngày 31/12/2013 thì bà H1, 

chị B đã chuyển trả xong số tiền vốn 20 000 000 đồng trên cho bà X, chị H. 

    vậy đối v i số tiền vốn 20 000 000 đồng trên thì bà H1, chị B đã trả cho 

bà X, chị H xong vào ngày 31/12/2013 nên bà H1, chị B không  òn n  ĩa vụ 

trả nợ đối v   20 000 000 đồng vốn trên cho bà X, chị H. 

[5] Còn đối v i số tiền vốn 30 000 000 đồng trên thì bà H1, chị B tiếp 

tục chuyển trả tiền vào tài khoản của chị H 05 l n vào các ngày 06/01/2014, 

ngày 06/02/2014, ngày 06/4/2014, ngày 26/4/2014 và n    24/5/2014 đ ợc số 

tiền tổng c ng l  7 489 000 đồng theo bản sao kê chi tiết phát sinh các giao 

dịch n p tiền của Ngân hàng  MC  Đôn  Á – C   n án  Đồng Tháp (bút lục 

số 41)      vậy, đối v i số tiền 30 000 000 đồng vốn trên thì bà H1, chị B đã 

chuyển trả cho bà X, chị H đ ợc 7 489 000 đồng nên bà H1, chị B còn nợ lại 

bà X, chị H số tiền là 22.511.000 đồng. Do đó, xét thấy bu c bà H1, chị B 

phả   ó n  ĩa vụ trả tiếp cho bà X, chị H số tiền 22 511 000 đồng còn nợ trên 

l   o n to n  ó  ăn  ứ và phù hợp, đún  p áp luật. 

Tại phiên tòa phúc thẩm thì bà X, chị H  ũn  đồng ý cho bà H1, chị B 

trả số tiền vốn 22 511 000 đồng trên nên H   đồng xét xử chấp nhận. 

[6] Tại phiên tòa, bà X và chị H yêu c u yêu c u bà H1, chị B tính lãi 

đối v i số tiền vốn 22 511 000 đồng trên theo mức lãi suất 0,75%/tháng, tính 

từ t án  03/2015 đến khi xét xử xong cấp sơ t ẩm ngày 09/5/2017 là 26 tháng 

09 ngày, cụ thể: 22 511 000 đồng x 0,75%/tháng x 789 ngày/30 ngày = 

4 440 000 đồng lãi. Xét về việc bà X, chị H yêu c u bà H1, chị B trả số tiền 
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4 440 000 đồng lã  tr n l   o n to n  ó  ăn  ứ n n đ ợc chấp nhận. 

[7] Tạ  p   n tòa, n  ời có quyền lợ , n  ĩa vụ liên quan Thái Thị Kim 

P trình bày: V o năm 2012,   ị có chuyển vào tài khoản của chị H 20.000.000 

đồn  để chị H cho chị B vay. Số tiền này chị H l  n  ờ  đứng ra trả d n mỗi 

l n l.000.000 đồng - 1 500 000 đồn  v  đã trả đủ 20 000 000 đồng. Nay chị P 

không có yêu c u    đối v i số tiền 20 000 000 đồng này. 

[8] Tại phiên tòa, H   đồng xét xử xét thấy lời trình bày và yêu c u của 

vị Luật s   ảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Lê Thị X và chị Nguy n 

Thị H l   ó  ơ sở n   đã p ân tí   tr n n n đ ợc chấp nhận. 

[9] Tại phiên tòa, H   đồng xét xử xét đề n  ị  ủa đạ  d ện V ện k ểm 

sát nhân dân tỉn  Đồng Tháp l  hoàn to n  ó  ăn  ứ và p ù  ợp p áp luật n n 

đ ợc   ấp n ận  

[10] Từ nhữn  n ận địn  p ân tí   tr n, H   đồng xét xử xét t ấ    ấp 

nhận m t ph n kháng cáo của bà H1, chị B và chấp nhận m t ph n   u   u 

 ủa    X, chị H và sửa án sơ t ẩm là hoàn toàn có  ăn cứ  Đồng thời bu c bà 

H1, chị B  ó trá   n  ệm l  n đ i trả cho bà X, chị H số tiền vay vốn và lãi là 

26.951 000 đồng l   o n to n  ó  ăn  ứ theo n   đã n ận định trên.  

          [11] Do bản án sơ t ẩm bị sửa nên bà H1, chị B không phải chịu tiền án 

phí phúc thẩm t eo qu  định tại khoản 2 Đ ều 148 B  luật tố tụng dân s . 

[12] Các ph n khác tại ph n quyết định của bản án sơ t ẩm không có 

kháng cáo, kháng nghị có hiệu l c pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng 

cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn  ứ khoản 2 Đ ều 148, khoản 2 Đ ều 308, Đ ều 313    luật tố 

tụn  dân s  năm 2015   

- Áp dụn   á  Đ ều 471, Đ ều 474, Đ ều 476    luật dân s  năm 2005; 

Đ ều 27   áp lện  về án p í, lệ phí Tòa án số: 10/2009/PL-UBTVQH12, 

ngày 27/02/2009 của     an t  ờng vụ Quốc h i.  

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận m t ph n kháng cáo của bà Hồ Thị H1 và chị Hồ Thị B. 

2. Sửa bản án dân s  sơ t ẩm số: 15/2017/DS-S  n    09 t án  5 năm 

2017 của Tòa án nhân dân huyện C, Đồng Tháp. 
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3. Chấp nhận m t ph n yêu c u của bà Lê Thị X, chị Nguy n Thị H. 

4. Bu c bà Hồ Thị H1, chị Hồ Thị B  ó n  ĩa vụ trả l  n đ i trả cho bà Lê 

Thị X, chị Nguy n Thị H số tiền vốn vay tổng c ng vốn v  lã  l  26.951.000 

đồn  ( a  m ơ  sáu triệu,   ín trăm năm m ơ  mốt n   n đồng). 

5. Kể từ k    ó đơn   u   u thi hành án của   n đ ợ  t     n  án m  

  n p ả  t     n  án    a t   hàn  số t ền trên thì hàn  t án    n p ả  t   

  n  án  òn p ải chịu lã    o   n đ ợ  t     n  án t eo qu  định tại khoản 2 

Đ ều 468 B  luật dân s  năm 2015. 

        6. Về án phí: 

         - Bà Hồ Thị H1, chị Hồ Thị B phải chịu 1 347 550 đồng (M t triệu, ba 

trăm  ốn m ơ   ảy nghìn, năm trăm năm   ụ  đồn ) t ền án p í dân s  sơ 

thẩm. Bà Hồ Thị H1, chị Hồ Thị B không phải chịu tiền án phí phúc thẩm, số 

tiền 600 000 đồng tạm ứng án phí kháng cáo mà bà H1, chị B n p theo biên 

lai thu số 13068 và biên lai thu số 13069 cùng ngày 19/5/2017 của Chi cục 

Thi hành án dân s  huyện C đ ợc khấu trừ vào tiền án phí dân s  sơ t ẩm. Bà 

H1, chị B còn phải n p thêm 747 550 đồng tiền án phí dân s  sơ t ẩm (Bảy 

trăm  ốn m ơ   ảy nghìn, năm trăm năm   ục đồng).  

 - Bà Lê Thị X, chị Nguy n Thị H không phải chịu t ền án p í dân s  sơ 

thẩm. Hoàn trả lại cho bà X, chị H 750 000 đồng (Bả  trăm năm m ơ  n   n 

đồng) tiền tạm ứng án phí dân s  sơ t ẩm theo biên lai số 032867 ngày 02 

t án  10 năm 2015 của Chi cục thi hành án dân s  huyện C, tỉn  Đồn    áp  

    r ờng hợp bản án, quyết địn  đ ợc thi hàn  t eo qu  định tạ  Đ ều 2 

Luật Thi hành án dân s  t   n  ờ  đ ợc thi hành án dân s , n  ời phải thi 

hành án dân s  có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu c u thi hành án, t  

nguyện thi hành án hoặc bị   ỡng chế thi hàn  án t eo qu  định tạ   á  Đ ều 

6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân s ; Thời hiệu thi hàn  án đ ợc th c 

hiện theo quy định tạ  Đ ều 30 Luật thi hành án dân s . 

Bản án phúc thẩm có hiệu liệu pháp luật kể từ ngày tuyên án.                                                                            

Nơi nhận:                                             
- VKSND tỉn  Đồng Tháp;                         THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- TAND hu ện C; 

- CCTHADS hu ện C; 

- Phòng KTNV-THA TAND Đồng Tháp; 

- Cá  đ ơn  s ; 

-   u  ồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký)         

    Phạ  N  c Giao 
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